Hệ thống toà án và việc giải quyết các tranh chấp tại Ma-rốc

Trước đây, sự thiếu trung thực, chậm trễ, độc đoán là những nhược điểm thường xuyên được đề cập đến trong hệ thống tư pháp Ma-rốc. Trong bối cảnh đó, năm 1997, Bộ Tư pháp Ma-rốc đã thực hiện một chương trình cải cách xoay quanh ba vấn đề chính: nâng cấp, hiện đại hoá và hợp tác quốc tế. Ví dụ, các nhà cho vay vốn đã tài trợ các chương trình tin học hoá cho các thư ký toà và các toà thương mại. Những khó khăn chính được nêu ra chủ yếu là do sự thiếu tuyên truyền pháp chế, sự khác biệt văn hoá giữa thẩm phán và doanh nghiệp, việc đào tạo chưa đầy đủ của cán bộ toà án... Những người giúp việc ở toà án cũng là một trong những vấn đề dễ nhận thấy. Mặc dù Ma-rốc đã cố gắng đạo đực hoá và chuyên nghiệp hoá những chuyên gia tư pháp nhưng các nhân viên chấp hành toà án vẫn gây những bất bình nhất là về thông báo và áp dụng các phán quyết.

Cuối cùng, cũng cần lưu ý rằng nếu như nhìn chung, luật Ma-rốc gần giống với luật của Pháp thì cách giải quyết vấn đề của Ma-rốc lại không hoàn toàn như vậy. Vì thế có thể thấy rằng việc phân chia trật tự giữa toà án và hành chính vẫn chưa kết thúc hay nói cách khác Bộ luật tố tụng dân sự vẫn không những chi phối thủ tục tố tụng dân sự mà cả xã hội, thương mại và hành chính. Mặt khác, mọi thủ tục lại phải trình bày bằng tiếng Arập.

Nhà đầu tư hoặc nhà xuất khẩu nước ngoài sẽ phải ưu tiên giải pháp trọng tài ngay từ khâu đàm phán hợp đồng. Tuy nhiên, nếu muốn đưa một vụ tranh chấp thương mại ra toà án Ma-rốc, cần phải cảnh giác. Nhất thiết phải chú ý đến việc lựa chọn tư vấn, một khâu không thể thiếu khi thực hiện việc kiện ra toà. Việc sử dụng các luật sư không có năng lực thường là nguyên nhân kéo dài các thủ tục. Trong trường hợp tranh chấp, cần phải ưu tiên vấn đề hoà giải nằm trong khuôn khổ hợp pháp (trọng tài). Tuy nhiên phải tránh rơi vào tình trạng bất hợp pháp khi từ chối những ‘‘dàn xếp nhỏ’’ có thể được đề xuất. Thật vậy, trò chơi này là một con dao hai lưỡi. 
A. Các toà án thông thường
Các toà này được quy định trong luật số 1-74-338 ngày 15/7/1974 quy định tổ chức toà án của Ma-rốc.
a) Toà tối cao:
Toà tối cao do Chánh án thứ nhất chủ trì. Viện công tố do đại diện của Vua phụ trách với sự trợ giúp của các luật sư. Toà tối cao bao gồm 6 toà nhỏ: toà dân sự, toà quy chế cá nhân và thừa kế, toà thương mại, toà hành chính, toà xã hội và toà hình sự.

Luật pháp giới hạn vai trò của Toà tối cao là giải quyết các vấn đề về luật pháp nói chung. Toà tối cao kiểm tra tính hợp pháp trong các quyết định của các toà chuyên ngành và đảm bảo tính thống nhất về giải thích luật. Toà tối cao ra quyết định đối với các đơn xin chống án nhất là đối với các phán quyết xét xử chung thẩm, các quyết định mà quan toà đã lạm dụng quyền lực... Mặt khác, Toà tối cao với tư cách toà cấp hai ra quyết định đối với những đơn kháng cáo trước các bản án của các toà hành chính, xét xử sơ và chung thẩm đối với các đơn xin huỷ bỏ bản án vì lý do lạm dụng quyền lực trái với các văn bản pháp quy hoặc văn bản của cá nhân Thủ tướng vv...
b) Các toà phúc thẩm:
Toà này được tổ chức thành các toà chuyên trách. Các toà phúc thẩm xem xét những vụ án đã được các toà cấp một xét xử sơ thẩm và đơn xin phúc thẩm đối với các quyết định mà chánh án các toà án sơ thẩm đã đưa ra.
c) Các toà sơ thẩm:
Các toà sơ thẩm có thẩm quyền chung đối các vụ án dân sự, hình sự, bất động sản và xã hội. Các toà này có thẩm quyền xét xử tất cả các vấn đề trừ khi luật pháp chính thức trao quyền cho một toà án khác.
B. Các toà án chuyên trách
     a) Các toà hành chính:
       Toà hành chính được quy định trong Luật số 1-91-227 ngày 10/9/1993 ban hành Luật 41-90 thành lập các toà hành chính. Có 7 toà hành chính đặt tại 7 vùng của Ma-rốc. Các toà này có thẩm quyền xét xử sơ thẩm tính hợp pháp của các văn bản hành chính, các đơn xin bãi bỏ các quyết định hành chính do lạm dụng quyền lực, các tranh chấp liên quan đến hợp đồng hành chính, các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do các hành vi hoặc các hoạt động của các pháp nhân gây ra, các vụ tranh chấp thuế, việc trưng dụng tài sản vv... Để chuyển tiếp, các phán quyết hành chính được kháng cáo lên toà hành chính thuộc Toà án tối cao.
        b) Các toà án thương mại và toà thương mại phúc thẩm:
Các toà này được quy định trong Luật số 53-95 ngày 6/1/1997 (Luật này do Luật số 1-97-65 ngày 12/2/1997 ban hành) và có hiệu lực kể từ năm 1998. 

         Các toà thương mại có thẩm quyền xét xử các vụ kiện giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại, các tranh chấp liên quan đến hợp đồng thương mại, thương phiếu và sản nghiệp hoặc nói chung là những hành vi của các thương nhân khi kinh doanh buôn bán. Chánh án toà thương mại còn giám sát các thủ tục đăng ký sổ thương mại. 

          Các toà thương mại phúc thẩm gồm có 3 toà đặt tại Casablanca, Fès và Marrakech. Các toà này xét xử phúc thẩm đối với những quyết định do toà thương mại đưa ra và cả những quyết định của chánh án toà thương mại.
C. Thủ tục tố tụng

Bộ luật tố tụng dân sự được quy định trong Luật ngày 28/9/1974 bao gồm các quy tắc chung có thể áp dụng về mặt dân sự, xã hội, thương mại và hành chính và cũng là luật chung về thủ tục tố tụng. Thủ tục tố tụng hình sự đã được cải cách và được quy định trong Luật số 22-01 ngày 3/10/2002. Thủ tục tố tụng trước các toà hành chính phải được thực hiện theo đúng thể thức mà Bộ luật tố tụng dân sự quy định.

Luật sư đã đăng ký trong danh sách luật sư đoàn của Ma-rốc sẽ ký và đưa đơn  lên toà án thương mại. Thủ tục phải được thực hiện bằng văn bản. Giấy triệu tập sẽ được nhân viên toà hoặc thư ký toà chuyển hoặc gửi bằng thư bảo đảm có yêu cầu giấy báo nhận. Thời hạn phúc thẩm đối với các quyết định do toà thương mại đưa ra là 15 ngày kể từ ngày thông báo thay vì 30 ngày quy định đối với những bản án do toà sơ thẩm (cấp 1) đưa ra.

Chánh án toà án thương mại có thể ra lệnh tạm thời áp dụng tất cả các biện pháp (không gây tranh chấp nghiêm trọng) thậm chí trong trường hợp này, có thể đưa ra các biện pháp bảo quản hoặc phục hồi hiện trạng để ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra hoặc ngăn chặn một sự rối loạn bất hợp pháp. Thời hạn kháng án đối với các quyết định cũng là 15 ngày. Mặt khác, chánh án toà thương mại cũng có thẩm quyền xem xét các đơn đề nghị ra lệnh trả tiền dựa trên các thương phiếu và các chứng từ xác thực. Trong trường hợp này, thời hạn kháng án là 10 ngày. Cả thời hạn kháng án cũng như đơn kháng án đều không thể bị đình chỉ. Luật quy định chánh án toà theo đề nghị của đại hội đồng toà án sẽ chỉ định một thẩm phán phụ trách theo dõi các thủ tục thực thi. Nhân viên phụ trách thực thi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có yêu cầu thực hiện phải hoàn thành việc thực thi quyết định hoặc biết được ý định của bên bị kết án. Người này phải viết một biên bản cho biết những kết quả nhiệm vụ được giao.
D. Những hình thức kháng cáo chính
a) Kháng nghị:
Áp dụng đối với các bản bán xét xử không đúng. Kháng nghị được gửi đến vị quan toà đã ra quyết định sai trái. Để tránh những thủ đoạn trì hoãn, Bộ luật tố tụng dân sự đã giới hạn phạm vi kháng nghị. Thời hạn kháng nghị là 10 ngày và thủ tục kháng nghị chỉ được phép đưa ra trước toà sơ thẩm (cấp 1) nếu bản án xét xử sai không có khả năng kháng cáo.
b) Kháng cáo (Phúc thẩm):
Được đưa ra trước toà cấp cao hơn toà đã ra quyết định bị kiện. Kháng cáo có tác dụng đình chỉ trừ phi việc thực thi tạm thời đã được toà cấp một đưa ra. Thời hạn kháng cáo (xin phúc thẩm) là 30 ngày kể từ ngày thông báo bản án. Thời hạn này có thể giảm xuống 15 ngày đối với các quyết định xét xử tạm và tăng gấp 3 lần (45 ngày) đối với những người không có nơi cư trú tại Ma-rốc.
c) Đơn xin phá án:
Biện pháp này có thể được các bên đương sự áp dụng đối với mọi bản án xét xử chung thẩm. Người đại diện của nhà vua cũng có thẩm quyền khởi tố để bảo vệ luật pháp. 5 trường hợp có thể nộp đơn xin phá án là: vi phạm luật trong nước, vi phạm quy định thủ tục tố tụng làm tổn hại đến một bên, toà ra phán quyết không đủ thẩm quyền, lạm dụng quyền lực, thiếu cơ sở pháp lý hoặc căn cứ.

Trái với kháng cáo, việc xin phá án không có tác dụng đình chỉ. Do vậy, bản án bị kiện có giá trị thực thi bắt buộc trong thời gian tố tụng. Thời hạn xin phá án là 30 ngày kể từ ngày thông báo bản án xét xử sơ và chung thẩm hoặc quyết định của Toà phúc thẩm.
d) Trọng tài:
Nếu các quy định liên quan đến trọng tài cho thấy còn nhiều hạn chế thì Luật 53-95 quy định về toà thương mại nêu rõ hình thức giải quyết tranh chấp thương mại này (điều 5, khoản 4). Luật còn viện dẫn Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) chi phối (điều 306-307 BLTTDS). Nhận thức được sự cần thiết hiện đại hoá khung pháp lý này, Ma-rốc đã soạn thảo Bộ luật trọng tài hiện đang được thảo luận tại Ban tổng thư ký Chính phủ. 
e) Trọng tài trong nước:
Do vậy các bên có thể đưa vào hợp đồng một điều khoản thoả hiệp dựa vào trọng tài (điều 309 BLTTDS). Khi đó các bên buộc phải chỉ định trọng tài ngay từ khi xuất hiện tranh chấp. Trong trường hợp các bên thiếu thiện chí lúc lựa chọn trọng tài, chánh án toà thương mại theo đơn thỉnh cầu sẽ tiến hành chỉ định trọng tài bằng cách đưa ra một quyết định đơn giản không có khả năng kháng án. Các bên cũng có thể đưa vụ tranh chấp ra trọng tài ngoài tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp đó, các bên phải thảo một thoả hiệp dựa vào trọng tài (điều 307 BLTTDS). Trong trường hợp bị vô hiệu, văn bản này phải xác định đối tượng tranh chấp, trọng tài và ấn định thời hạn mà nếu quá thời hạn đó, trọng tài phải đưa ra quyết định của mình. Trừ khi có điều khoản ngược lại, các bên và trọng tài phải tuân thủ các thời hạn và hình thức mà toà sơ thẩm (cấp I) đã đưa ra (điều 314 BLTTD). Các nguyên tắc tố tụng cần phải được tôn trọng: quyền bào chữa, cá nhân được ra trước toà, tranh luận đôi bên, thông báo các giấy tờ giữa các bên vv...

Các quyết định do các trọng tài đưa ra phải có uy lực quyết tụng. Tuy nhiên nếu không được tự nguyện thực thi, các quyết định này sẽ chỉ được thực hiện theo quyết định thi hành của Toà thương mại. Các quyết định của trọng tài không thể bị kháng cáo (điều 319 BLTTD). Ngược lại các quyết định cưỡng bức thi hành của toà thương mại liên quan có thể bị kháng cáo (điều 322 BLTTD). 
f) Trọng tài quốc tế:
Ma-rốc tham gia Công ước New York ngày 10/6/1958 và Công ước Genève ngày 21/4/1961 liên quan đến trọng tài Quốc tế. Do vậy, nước này chính thức thừa nhận những quyết định trọng tài đã được đưa ra ở nước ngoài. Hình thức trọng tài quốc tế ngày càng được chấp nhận giữa các bên tư nhân và cả trong khuôn khổ các hợp đồng đã ký với các cơ quan Nhà nước
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